
 

 
UBND HUYỆN TRÀ BỒNG 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

Số:      /HĐSK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Trà Bồng, ngày      tháng 7 năm 2023 

V/v đăng tải thông tin trên cổng 

Thông tin điện tử huyện Trà Bồng 

danh sách các sáng kiến đã được Tổ 

tư vấn giúp việc đánh giá đủ điều 

kiện đề nghị Hội đồng đánh giá sáng 

kiến cấp huyện xem xét. 

 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND 

Trà Bồng về việc ban hàn Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi 

ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Chủ tịch UBND 

Trà Bồng về việc thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm 

vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài huyện Trà Bồng (gọi tắt là Hội đồng);  

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐĐGSK ngày 13/7/2023 của Hội đồng đánh 

giá sáng kiến về việc kiện toàn và bổ sung thành viên  Tổ tư vấn, giúp việc Hội 

đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề 

tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục huyện Trà Bồng năm 2023 (gọi tắt là Tổ 

tư vấn). 

Qua kết quả xét duyệt của Tổ tư vấn tại Công văn số 480/GDĐT ngày 

31/7/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả xét, duyệt sáng 

kiến đề nghị công nhận cấp huyện năm 2023 của ngành Giáo dục huyện Trà Bồng. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan Thường trực Hội đồng) kính đề nghị 

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải thông tin trên cổng Thông tin điện tử huyện 

Trà Bồng danh sách các sáng kiến đã được Tổ tư vấn giúp việc thẩm định, đánh giá 

đủ điều kiện đề nghị Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp huyện xem xét (có danh 

sách kết quả chấm sáng kiến của Tổ tư vấn kèm theo). 

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải thông tin trên cổng Thông tin 

điện tử huyện để Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp ý kiến phản hồi của cán bộ, 

nhân dân (nếu có) báo cáo trước cuộc họp Hội đồng./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GD&ĐT (phối hợp gửi cho các 

Trường và cá nhân có liên quan); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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UBND HUYỆN TRÀ BỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ CHẤM SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TỔ TƯ VẤN GIÚP VIỆC THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TRÌNH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

CẤP HUYỆN XEM XÉT

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên đề tài, sáng kiến Lĩnh vực/môn
học

Kết quả xét duyệt
sáng kiến Ghi

chúNgười
chấm 1

Người
chấm 2

I Đề tài, sáng kiến đủ điều kiện:

1 Nguyễn Thị Khánh Hoà Giáo viên Trường MN 28/8 Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động
tạo hình tại Trưởng Mầm non 28/8, huyện Trà Bồng

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/80 Đạt/70

2 Võ Thị Kim Phượng Giáo viên Trường MN Hoa
Sen

Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
cho trẻ 4-5 tuổi tại lớp mẫu giáo nhỡ B Trường Mầm

non Hoa Sen

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

3 Bùi Thị Hoài Trinh Giáo viên Trường MN Hoa
Sen

Một số biện pháp giác dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6
tuổi tại lớp Lớn B Trường Mầm non Hoa Sen

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

4 Trịnh Thị Thu Lợi Giáo viên Trường MN Hoa
Sen

Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5
tuổi tại lớp mẫu giáo nhỡ Trường Mầm non Hoa Sen

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

5 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường MN Trà
Phú

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi nâng cao kỹ năng
vẽ trong hoạt động tạo hình

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/85 Đạt/80

6 Huỳnh Thị Ngọc Quy Giáo viên Trường MN Trà
Bình

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/75 Đạt /75

7 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường MN Trà
Thủy

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho
trẻ 5-6 tuổi LQVT về biểu tượng số lượng

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/80 Đạt /70

8 Trần Thị Thoa Giáo viên Trường MN Trà
Thủy

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng biết quan tâm chia
sẻ cho trẻ 5-6 tuổi

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt /75 Đạt /70
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9 Nguyễn Thị Thi Giáo viên Trường MN Trà
Thủy

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
mẫu giáo

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt /80 Đạt /70

10 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Giáo viên Trường MN Trà
Thủy

Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi nâng cao năng lực sáng
tạo nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật trong hoạt động

tạo hình

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt /80 Đạt/70

11 Nguyễn Thị Lệ Chi Giáo viên Trường MG Trà
Sơn

Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động giúp trẻ mẫu
giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ cái

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt /70

12 Ngô Thị Thảo Giáo viên Trường MG Trà
Sơn

Một số biện pháp xây dựng môi trường góc gợi mở
cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Trường Mẫu giáo Trà Sơn

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

13 Nguyễn Thị Thanh
Thúy Giáo viên Trường MG Trà

Sơn
Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao

tiếp cho trẻ 5- 6 tuổi tại Trường Mẫu giáo Trà Sơn
A+4/ giáo dục

Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/75

14 Nguyễn Thị Bích Chi Giáo viên Trường MG Trà
Hiệp

Một số biện pháp giáo dục an toàn giao thông số cho
trẻ mẫu giáo Nhỡ Thôn Cưa, Trường Mẫu giáo Trà

Hiệp

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/85 Đạt/80

15 Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Trường MG Trà
Hiệp

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động
khám phá khoa học tại lớp Mẫu giáo lớn Thôn Cưa

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/75 Đạt/75

16 Huỳnh Thị Cẩm Vân Giáo viên Trường MG Trà
Bùi

Một số giải pháp tổ chức hoạt động nhận biết phân
biệt màu sắc, hình dạng, kích thước cho trẻ 24-36

tháng tại Trường Mẫu giáo Trà Bùi

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/75 Đạt/70

17 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Trường MG Trà
Bùi

Một số giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng
chống một số bệnh, dịch theo mùa tại Trường Mẫu

giáo Trà Bùi

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

18 Phạm Thị Ngọc Loan Giáo viên Trường MG Trà
Lâm

Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu giúp trẻ
hứng thú hơn trong hạt động tạo hình tại lớp mẫu giáo

Trà Lạc, thôn Trà Lạc Trên, Trường Mẫu giáo Trà
Lâm

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/75 Đạt/70

19 Hồ Thị Hiền Giáo viên Trường MG Trà
Lâm

Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lớp mẫu giáo
Trà Lạc, Trường Mẫu giáo Trà Lâm

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/80 Đạt/75
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20 Nguyễn Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường MG Trà
Tân

Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động trải
nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại lớp Mẫu giáo lớn

B Trường Mẫu giáo Trà Tân

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/80 Đạt/75

21 Nguyễn Thị Thu Kiều Hiệu
trưởng

Trường MN số 1
Hương Trà

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt
tổ chuyên môn tại trường MN số 1 Hương Trà

A+1/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/80

22 Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường MN số 2
Hương Trà

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức chơi hoạt
động ở các góc tại lớp Mẫu giáo lớn Tổ 2 Cà Đam -

Trường MN số 2 Hương Trà

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/75

23 Nguyễn Thị Lai Giáo viên Trường MN số 2
Hương Trà

Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân
cho trẻ lớp Mẫu giáo ghép Tổ 2 - Trà Huynh

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/75

24 Lê Thị Sen Hiệu
trưởng

Trường MN Trà
Phong

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo
dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại

Trường Mầm non Trà Phong

A+1/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/75 Đạt/85

25 Nguyễn Thị Cẩm Dịp Giáo viên Trường MN Trà
Phong

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hoạt
động làm quen chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại

Trường Mầm non Trà Phong

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt /80 Đạt/70

26 Đỗ Thị Kim Cúc Giáo viên Trường MN Trà
Thanh

Một số biện pháp hình thành kỹ năng giao tiếp cho trẻ
3-4 tuổi tại Trường Mầm non Trà Thanh

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo Đạt/70 Đạt/70

27 Trần Ngọc Long TPCM Trường THCS TT
Trà Xuân

Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập phần cơ
học vật lí 8

C+14/Vật lý Đạt/70 Đạt/72

28 Trương Thị Hoa Giáo viên Trường THCS TT
Trà Xuân

Biện pháp phát huy tính tích cực trong việc đọc nhạc
cho học sinh lớp 6

C+9/Âm nhạc Đạt/70 Đạt/77

29 Ngô Thị Kim Hoa Văn thư Trường THCS TT
Trà Xuân

Một số biện pháp khắc phục tình trạng ghi sai "nơi
sinh" trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

C+25 Đạt/70 Đạt/70

30 Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Hiệu
trưởng

Trường TH Trà
Xuân

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đội
và phong trào thiếu nhi tại Liên đội Trường Tiểu học

Trà Xuân
B+15 Đạt/80 Đạt/76
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31 Nguyễn Thị Bích Ly Giáo viên Trường TH Trà
Xuân

Biện pháp lồng ghép trò chơi trong giờ học môn
Tiếng nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh

tích lớp 3
B+12/Ngoại ngữ Đạt/80 Đạt/80

32 Trác Na Na Giáo viên Trường TH Trà
Xuân

Một số biện pháp vận dụng phương pháp trực quan
nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và

xã hội
B+4 Đạt/80 Đạt/80

33 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường TH Trà
Xuân

Giải pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 theo
chương trình giáo dục phổ thông 2018

B+1 Đạt/80 Đạt/80

34 Trần Thị Thanh Hạnh Giáo viên Trường TH Trà
Xuân

Một số giải pháp tổ chức trò chơi giúp học sinh học
tốt môn toán ở lớp 2

B+2 Đạt/70 Đạt/80

35 Trang Thanh Trang Giáo viên Trường TH&THCS
Trà Phú

Nâng cao khả năng thuyết trình cho học sinh lớp 5
thông qua phần mềm trình chiếu Microsoft

Powerpoint
B+20/Tin học Đạt/80 Đạt/80

36 Đào Thị Tâm Phó Hiệu
Trưởng

Trường TH Trà
Bình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học thông
qua Hoạt động trải nghiệm; Học thông qua chơi ở

trường tiểu học.
B+15 Đạt/80 Đạt/90

37 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường TH Trà
Bình

Tạo động lực học tập tốt cho học sinh Tiểu học B+14 Đạt/70 Đạt/70

38 Lê Văn Tưởng Giáo viên Trường TH Trà
Bình

Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tự học, tự
luyện tập đối với học sinh lớp 5

B+11/Thể dục Đạt/70 Đạt /70

39 Nguyễn Trí Dũng Hiệu
trưởng

Trường TH số 1
Trà Sơn

Một số biện pháp xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia

B+15 Đạt/80 Đạt/80

40 Dương Thị Thu Hiệu Giáo viên Trường TH số 1
Trà Sơn

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 luyện tập và
phát triển kĩ năng nói tiếng Anh

B+20/Ngoại ngữ Đạt/70 Đạt/80

41 Đinh Thị Như Phương Giáo viên Trường TH số 1
Trà Sơn

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phân
môn Tập đọc nhạc

B+7/Âm nhạc Đạt/80 Đạt/80

42 Lê Thảo Hương Ly Giáo viên Trường TH Trà
Sơn số II

Một số phương pháp giúp giáo viên dạy tốt phần
Point and Say môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học

B+20/Ngoại ngữ Đạt/70 Đạt/70

43 Nguyễn Thị Kim Lệ Giáo viên Trường TH Trà
Sơn số II

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ
thuật lớp 1,2,3 ở trường Tiểu học

B+8 Đạt/70 Đạt/70

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



44 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Sơn

Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy và học từ vựng
Tiếng Anh cho học sinh miền núi

C+13/Ngoại ngữ Đạt/70 Đạt/70

45 Trần Thị Trang Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Sơn

Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thực
hiện đổi mới chương trình môn Tin học đối với học

sinh miền núi
C+14/Tin học Đạt/72 Đạt/80

46 Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Sơn

Góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Co tại lớp
8B trường PTDTBT THCS Trà Sơn

C+17 Đạt/70 Đạt/74

47 Ngô Thị Bé Dung Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp

Biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt mạch nội dung
Đọc nhạc .

B+7/Âm nhạc Đạt/80 Đạt/80

48 Phạm Thị Mỹ Sương Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 3 nâng cao kĩ
năng học từ vựng Tiếng Anh

B+12/Ngoại ngữ Đạt/80 Đạt/80

49 Trương Thị Lệ Trinh Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp

Một số giải pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho
học sinh lớp 4 thông qua môn Tiếng Việt.

B+1/Cơ bản Đạt/70 Đạt/80

50 Nguyễn Thị Huê Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp

Một số biện pháp gây hứng thú học tập trong dạy học
chương kim loại - hóa học 9.

C+5 Đạt/75 Đạt/80

51 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy
học môn Tin học 8 cho học sinh miền núi

C+14/Tin học Đạt/72 Đạt/70

52 Hồ Thị Kim Thu Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp
Rèn kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật ở bán trú C+17 Đạt/80 Đạt/76

53 Huỳnh Phi Bảo Sơn Giáo viên Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Bùi

Tổ chức cho học sinh học thông qua chơi có định
trong môn Toán lớp 2

B+2 Đạt/70 Đạt/70

54 Võ Thị Mỹ Châu Giáo viên Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Bùi

Giúp học sinh lớp 2 đọc tốt trong môn Tiếng Việt ở
Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi

B+1/Cơ bản Đạt/80 Đạt/70
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55 Nguyễn Tiến Phúc Giáo viên Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Bùi

Dạy học phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho
học sinh dân tộc thiểu số qua dạy học môn Tin học

lớp 9
C+14/Tin học Đạt/80 Đạt/80

56 Võ Thị Thùy Giáo viên Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Bùi

Tạo hứng thú học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 B+1/Cơ bản Đạt/80 Đạt/80

57 Nguyễn Thị Xí Giáo viên Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Bùi

Một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng công tác
đội cho ban chỉ huy Liên - Chi đội ở trường

TH&THCS
C+20 Đạt/75 Đạt/74

58 Phạm Thị Kim Lưu Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Tây

Giáo dục học sinh lòng nhân ái, vị tha, đồng cảm và
giúp đỡ thông qua dạy học môn Ngữ văn 6 theo định

hướng phát triển năng lực
C+1/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/70

59 Hồ Thị Ngân Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Tây

Sử dụng Phương pháp trò chơi trong dạy học Ngữ văn C+1/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/70

60 Phạm Việt Vệ Giáo viên Trường TH Trà
Giang

Giải pháp xây dựng Đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội tại
Trường Tiểu học Trà Giang

B+16 Đạt/76 Đạt/72

61 Nguyễn Trần Thị Phi
Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT

THCS Tây Trà
Một số biện pháp nhằm xây dựng tập thể lớp đoàn kết

khi làm công tác chủ nhiệm
C+ 17/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/76

62 Đồng Thị Thảo Trang Giáo viên Trường PTDTNT
THCS Tây Trà

Giải pháp giúp học sinh khắc phục tình trạng nghiện
mạng xã hội trong công tác chủ nhiệm

C+ 17/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/76

63 Hồ Xuân Bằng Phó Hiệu
Trưởng

Trường PTDTNT
THCS Tây Trà

Một số giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa trang phục
dân tộc Co cho học sinh Trường PTDTNT THCS Tây

Trà
C+25 Đạt/75 Đạt/76

64 Đinh Thảo My Giáo viên Trường PTDTBT
TH Trà Thanh

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần
mềm Logo

B+12/Tin học Đạt/70 Đạt/72

65 Hồ Thị Thuyết Giáo viên Trường PTDTBT
TH Trà Thanh

Một số biện pháp luyện đọc khi dạy môn tiếng Việt
lớp 2

B+1/Cơ bản Đạt/70 Đạt/80

66 Nguyễn Thị Hồng
Nhung Giáo viên Trường PTDTBT

THCS Trà Thanh
Sử dụng trò chơi trong dạy học Toán học ở Trường

THCS
C+2/Toán Đạt/70 Đạt/70

67 Nguyễn Hồng Lâm Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Thanh

Một số biện pháp tạo hứng thú khi dạy môn Âm nhạc
ở Trường PTDTBT THCS Trà Thanh

C+9/Âm nhạc Đạt/70 Đạt/75
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68 Võ Thị Trà My Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Thanh

Những biện pháp giáo dục học sinh
cá biệt ở trường PTDTBT THCS Trà Thanh

C+17/Tin học Đạt/70 Đạt/70

69 Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường TH&
THCS Trà Tân

Một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho
học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS ở vùng núi

C+ 17/Lịch sử Đạt/80 Đạt/74

70 Lê Thị Lành Giáo viên Trường TH&
THCS Trà Tân

Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác
chủ nhiệm ở trường miền núi

C+ 17/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/76

71 Dương Thị Khánh
Hồng Giáo viên Trường TH&THCS

Trà Tân
Một số giải pháp giúp học sinh giảm mệt mỏi căng

thẳng trong học tập môn tiếng việt lớp 4
B+1/Cơ bản Đạt/80 Đạt/80

72 Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường PTDTBT
TH số 1 Hương Trà

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết đúng viết đẹp cho
học sinh lớp 1A tại trường PTDTBT TH số 1 Hương

Trà
B+1/Cơ bản Đạt/70 Đạt/80

73 Hồ Thị Sâm Giáo viên Trường PTDTBT
TH số 1 Hương Trà

Một số biện pháp nâng cao việc rèn đọc cho học sinh
lớp 1 tại trường PTDTBT TH số 1 Hương Trà

B+1/Cơ bản Đạt/80 Đạt/80

74 Võ Duy Hải Giáo viên Trường PTDTBT
TH số 1 Hương Trà

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng
tại trường PTDTBT TH số 1 Hương Trà

B+16 Đạt/80 Đạt/72

75 Đồng Trinh Điệp Phó Hiệu
trưởng

Trường PTDTBT
THCS Sơn Trà

Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống
cho học sinh tại trường PTDTBT THCS Sơn Trà

C+19 Đạt/75 Đạt/78

76 Đỗ Thị My Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS số 1 Hương

Trà

Phương pháp dạy phần phát âm hiệu quả môn tiếng
Anh lớp 6 Trường PTDTBT THCS số 1 Hương Trà

C+13/Ngoại ngữ Đạt/80 Đạt/70

77 Trương Thị Hậu Giáo viên Trường TH Trà
Phong

Biện pháp giáo dục nâng cao năng lực tự chủ và tự
học cho học sinh lớp 3

B+4 Đạt/70 Đạt/70

78 Trương Khánh Linh Giáo viên Trường TH Trà
Phong

Một số biện pháp giúp học sinh rèn kĩ năng đọc tốt
môn Tiếng việt lớp 1 Trường Tiểu học Trà Phong

B+1/Cơ bản Đạt/80 Đạt/80

79 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên Trường TH Trà
Phong

Một số giải pháp giúp học sinh khối 4 học tốt phân
môn tập đọc nhạc tại Trường Tiểu học Trà Phong

B+7/Âm nhạc Đạt/70 Đạt/70
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80 Lâm Thanh Toàn Giáo viên Trường TH Trà
Phong

Một số biện pháp vận dụng hiệu quả công nghệ thông
tin trong phát thanh măng non tại Liên đội Trường

Tiểu học Trà Phong
B+16 Đạt/74 Đạt/80

81 Võ Thị Nga Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Tây

Một số phương pháp giúp học sinh khối lớp 5 học tốt
phân môn học hát tại Trường PTDTBT TH&THCS

Trà Tây
B+7/Âm nhạc Đạt/70 Đạt/70

82 Nguyễn Văn Bình Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Sơn

Trà

Một số biện pháp sửa lỗi tấn pháp trong 27 động tác
bài quyền Võ cổ truyền cho học sinh Tiểu học

B+11 Đạt/76 Đạt/80

83 Trương Thị Kim Thùy TPTĐ Trường TH Trà
Xinh

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông
qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

B+16 Đạt/70 Đạt/70

84 Đỗ Thị Quỳnh Như Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Số 2 Hương

Trà

Giải pháp rèn kỹ năng nghe viết đúng cho học sinh
lớp 3 tại Trường PTDTBT TH Số 2 Hương Trà

B+1 Đạt/80 Đạt/80

85 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Một số kinh nghiệm tổ chức lồng ghép giáo dục kỹ
năng phòng tránh bị xâm hại tình dục cho học sinh

thông qua giờ sinh hoạt lớp

Công tác chủ
nhiệm/Mỹ thuật Đạt/80 Đạt/85

86 Bùi Thị Thùy Vương Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Một số kĩ năng giúp học sinh giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc Co qua môn Mĩ thuật

C+10/Mỹ thuật Đạt/80 Đạt/83

87 Bùi Thị Ngọc Trâm Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh lớp 6
thông qua hoạt động trải nghiệm ở môn Khoa học tự

nhiên
C+25/Vật lý Đạt/70 Đạt/72

88 Trang Thị Mỹ Nga Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Áp dụng Học thông qua Chơi trong dạy học để nâng
cao chất lượng của học sinh lớp 3

B+20 Đạt/80 Đạt/80

89 Phạm Thị Hân Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài tập đọc lớp 5 bằng
các dạng sơ đồ

B+1/Cơ bản Đạt/70 Đạt/70

90 Nguyễn Thị Kiều Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy từ vựng
nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh Tiểu học

B+20/Ngoại ngữ Đạt/80 Đạt/80
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91 Lê Thị Tiễn Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Thủy

Giải pháp giúp học sinh nâng cao hiệu quả thực hành
môn Tin học ở lớp 4

B+20/Tin học Đạt/70 Đạt/80

92 Võ Thị Trinh Giáo viên Trường PTDTBT
TH Sơn Trà

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn
Tiếng Việt theo Chương trình GDPT 2018

B+1/Cơ bản Đạt/70 Đạt/80

93 Đinh Thị Như Khiếu Giáo viên Trường PTDTBT
TH Sơn Trà

Một số biện pháp rèn kỹ năng gõ bàn phím bằng 10
ngón tay cho học sinh lớp 3 tại trường PTDTBT TH

Sơn Trà
B+12 Đạt/80 Đạt/70

94 Hồ Thị Duyên Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Lâm

Biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm tạo hứng
thú cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4

B+1 Đạt/80 Đạt/70

95 Đỗ Thị Hiếu Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Lâm

Một số biện pháp tạo hứng thú học tiếng Việt cho học
sinh lớp 1

B+1 Đạt/80 Đạt/80

96 Dương Ngọc Thanh
Hương Giáo viên

Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Lâm

Sử dụng trò chơi trong môn Toán nhằm phát huy tính
tích cực cho học sinh lớp 1A tại trường PTDTBT

TH&THCS Trà Lâm
B+2 Đạt/80 Đạt/80

97 Lư Kim Phượng Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Lâm

Bước đầu xây dựng hứng thú học môn tiếng Anh đối
với học sinh khối 3

B+12/Ngoại ngữ Đạt/70 Đạt/80

98 Nguyễn Thị Lạc Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Lâm

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã
học cho học sinh trong môn Địa lí lớp 7

C+8 Đạt/80 Đạt/70

99 Trần Đặng Ngọc Giáo viên Trường PTDTNT
THCS Trà Bồng

Tạo hứng thú cho học sinh học tốt văn nghị luận trung
đại Ngữ văn 8

C+1/Ngữ văn Đạt/70 Đạt/80

100 Võ Thị Liên Kế toán Trường TH&THCS
Trà Phú

Tiết kiệm chi phí hành chính, chống lãng phí nhằm
nâng cao thu nhập tăng thêm cho đội ngũ viên chức,

người lao động tại trường TH&THCS Trà Phú

B+20/Công tác
khác Đạt/80

101 Đoàn Thị Thu Hằng Kế toán Trường TH Trà
Bình

Giải pháp áp dụng hình thức lưu trữ số hóa một số tài
liệu kế toán tại đơn vị

B+20/Công tác
khác Đạt/80

102 Nguyễn Thị Yến Nhi Kế toán Trường TH Trà
Giang

Giải pháp làm tốt công tác quản lý tài chính của bộ
phận kế toán tại Trường TH Trà Giang

B+20/Công tác
khác Đạt/70
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103 Lê Thị Hiền Mụi Kế toán Trường TH Trà
Xinh

Một số biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương

B+20/Công tác
khác Đạt/70

II Đề tài, sáng kiến chưa đủ điều kiện:

1 Nguyễn Thị Minh Mẫn Giáo viên Trường MN 28/8 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi thực hành trải
nghiệm với môi trường tự nhiên

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo

Không
đạt/50

Không
đạt/50

2  Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường MN 28/8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi
làm quen chữ cái tại trường mầm non

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo

Không
đạt/50

Không
đạt/50

3 Nguyễn Thị Anh Vỹ Giáo viên Trường MN 28/8 Một số biện pháp giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ
môi trưởng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo

Không
đạt/40

Không
đạt/45

4 Trần Diệu Na Giáo viên Trường MN Hoa
Sen

Một số biện pháp lồng ghép chuyên đề giáo dục tư
tưởng Hồ Chí Minh vào việc tổ chức các hoạt động
tại lớp mẫu giáo lớn A Trường Mầm non Hoa Sen

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo

Không
đạt/40

Không
đạt/40

5 Hồ Thị Thanh Thư Giáo viên Trường MN Trà
Phong

Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non

A+4/ giáo dục
Mẫu giáo

Không
đạt/45

Không
đạt/50

6 Phạm Thị Vỹ Giáo viên Trường THCS TT
Trà Xuân

Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh
Trung học cơ sở

C+13/Ngoại ngữ
Không
đạt/50

Không
đạt/50

7 Hồ Thị Bé Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Hiệp
Giúp học tốt môn Toán cho học sinh lớp 1 B+2

Không
đạt/40

Không
đạt/50

8 Hồ Thị Loan Giáo viên Trường PTDTBT
THCS Trà Tây

Nâng cao hứng thú học môn Ngữ văn 6 - qua thiết kế
và tổ chức hoạt động Mở đầu

C+1/Ngữ văn
Không
đạt/60

Không
đạt/60

9 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường PTDTBT
TH Trà Thanh

Một số giải pháp giúp học sinh học tốt từ vựng môn
tiếng Anh ở bậc Tiểu học

C+13/Ngoại ngữ
Không
đạt/60

Không
đạt/60

10 Lương Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường PTDTBT
TH Trà Thanh

Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực học
toán cho học sinh lớp 5

B+2
Không
đạt/40

Không
đạt/50

11 Bùi Phương Thảo Giáo viên Trường TH&THCS
Trà Tân

Một số giải pháp dạy kỹ năng nói tiếng anh đạt hiệu
quả ở trường Tiểu học

B+12/Ngoại ngữ
Không
đạt/60

Không
đạt/60

12 Đỗ Thị Bích Hiệp Giáo viên Trường TH Trà
Phong

Một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp B+14
Không
đạt/50

Không
đạt/50
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13 Nguyễn Thị Khánh TTCM Trường TH Trà
Phong

Một số biện pháp nâng cao năng lực ngôn ngữ cho
học sinh lớp 1

B+12/Tiểu học
Không
đạt/50

Không
đạt/50

14 Nguyễn Thị Quý Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Trà

Tây

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở
Trường PTDTBT TH&THCS Trà Tây

C+17/Hóa học
Không
đạt/60

Không
đạt/60

15 Đinh Thị Lan Giáo viên
Trường PTDTBT

THCS Trương
Ngọc Khang

Phương pháp giải bài tập: Lai một cặp tính trạng và
nhiễm sắc thể môn sinh học lớp 9

C+6/Sinh học
Không
đạt/65

Không
đạt/65

16 Hồ Thị Hằng Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Số 2 Hương

Trà

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tính toán cho học
sinh lớp 1 tại Trường PTDTBT TH Số 2 Hương Trà.

B+2
Không
đạt/30

Không
đạt/40

17 Hồ Thị Đức Giáo viên Trường PTDTBT
TH Sơn Trà

Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học nắm vững
cách gõ đệm theo tiết tấu, theo nhịp, theo phách khi

hát
B+7/Âm nhạc

Không
đạt/50

Không
đạt/50

Danh sách này có 120 sáng kiến./.
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